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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 11/2020/HSPT 

Ngày: 27- 02- 2020 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà:  Bà Thái Thị Hồng Vân 

Các Thẩm phán:    Ông Nguyễn Đức Thi 

      Ông Trần Quốc Sơn  

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ông Bùi Văn Đồng - Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Nghệ An 

- Đại diện viện kiểm sát nhân tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Thanh Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 27/02/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 282/2019/HSPT ngày 18/12/2019 do có 

kháng cáo của bị cáo Phan Thị T đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 341/2019/HSST 

ngày 13/8/2019 của Toà án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An. 

Bị cáo có kháng cáo:  

Phan Thị T; sinh năm 1983; giới tính: Nữ; ĐKHKTT: Xóm 8, xã Nghĩa 

Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Phan 

Văn Tộ (đã chết) và bà Nguyễn Thị Tuyết; chồng: Lê Đức Dũng (đã ly hôn) và 01 

con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/4/2019 đến ngày 

20/4/2019. Hiện đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ ngày 02/4/2019 đến ngày 13/4/2019, Phan Thị T 

thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản cụ thể như sau: 

Vụ thứ nhất: Vào ngày 02/04/019, Phan Thị T đi đến cửa hàng “Thế giới 

hàng Nhật” Tr, tại số 101 Nguyễn Thị M thuộc khối T, phường L, thành phố V do 

chị Lê Thị H là nhân viên quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản. Khi vào của hàng, 

T mua một lo kem trị nám Trasino trị giá 1.450.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi 

ngàn) đồng. Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, T lấy trộm 01 lọ kem dưỡng 

da ban đêm hiệu ELIXIR REVITALIZING CARE 40G trị giá 1.150.000 đồng, 01 

lọ kem tẩy trắng hiệu KOSE SEKKISEI 140G trị giá 950.000 (Chín trăm năm mươi 
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ngàn) đồng bỏ vào túi áo khoác đang mặc sau đó ra quầy tính tiền 01 lọ kem nám 

mà T mua rồi trở về phòng trọ của mình ở khối T1, phường H, thành phố V, Nghệ 

An cất dấu để sử dụng. Tổng trị giá tài sản mà T chiếm đoạt là 2.100.000 (Hai triệu 

một trăm ngàn) đồng. 

Vụ thứ hai: Vào ngày 04/04/2019, Phan Thị T đi đến cửa hàng “Thế giới 

hàng Nhật” Tr, mục đích là trộm cắp tài sản, khi vào trong  cửa hàng, lợi dụng lúc 

nhân viên sơ hở, T đã lấy trộm 04 lọ kem dưỡng da ban đêm hiệu Elixerr Enrich 

Clear bỏ vào túi áo khoác đang mặc đưa về phòng trọ cất dấu. Tổng trị giá tài sản là 

6.000.000đ. 

Vụ thứ ba: Vào ngày 07/04/2019, Phan Thị T tiếp tục đến của hàng “Thế giới 

hàng Nhật” Tr với mục đích trộm cắp tài sản, khi vào trong cửa hàng quan sát thấy 

nhân viên không để ý, T lấy trộm 01 lọ kem dưỡng da SK-II Cellumination deep 

Surge EX 50G trị giá 3.200.000 (Ba triệu hai trăm ngàn) đồng; 01 lọ kem dưỡng 

ngày Shiseido Elixir White Day Care Revolution SPF 30+ trị giá 700.000 (Bảy 

trăm ngàn) đồng; 01 lọ mặt nạ ngủ Shiseido Elixir làm trắng trị nám 105G trị giá 

600.000 (Sáu trăm ngàn) đồng bỏ vào túi áo khoác đang mặc rồi đi về phòng trọ cất 

dấu. Tổng trị giá tài sản là 4.500.000 (Bốn triệu năm trăm ngàn) đồng. 

Vụ thứ tư: Vào ngày 09/04/2019, Phan Thị T đi đến cửa hàng “Thế giới hàng 

Nhật” Tr, mục đích để trộm cắp tài sản. Khi vào trong cửa hàng lợi dụng lúc không 

ai để ý, T lấy trộm 01 hộp sữa ong chúa Healthy care Royal Jelly 1000mg trị giá 

950.000(Chín trăm năm mươi ngàn) đồng; 02 lọ sữa dưỡng trắng HAKI Shiseido 

120g trị giá 2.400.000(Hai triệu bốn trăm ngàn đồng) đồng 01 lọ nước hoa hồng trị 

nám HAKU Shiseido 140ml trị giá 1.100.000 (Một triệu một trăm ngàn) đồng, bỏ 

vào túi áo khoác đang mặc rồi đưa về phòng trọ cất dấu. Tổng trị giá tài sản là 

4.450.000 (Bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn) đồng. 

Vụ thứ năm: Vào ngày 13/04/2019, Phan Thị T tiếp tục đi đến cửa hàng “Thế 

giới hàng Nhật” Tr mục đích để trộm cắp tài sản, khi vào trong cửa hàng lợi dụng 

lúc nhân viên không để ý, T đã lấy trộm 01 lọ nước uống nhau thai ngựa Melssmon 

Platinum Liquid Placenta 10ml*30 trị giá 2.700.000 (Hai triệu bảy trăm ngàn) 

đồng; 01 lọ sữa ong chúa Maruman 180 viên trị giá 800.000 (Tám trăm ngàn) đồng, 

bỏ vào túi áo khoác đang mặc rồi đưa về phòng trọ cất dấu. Tổng trị giá tài sản là 

3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn) đồng. 

Tại kết luận định giá tài sản số 63, ngày 18/04/2019 của hội đồng định giá tài 

sản ủy ban nhân dân thành phố V, Nghệ An kết luận: 

1. 01 lọ kem dưỡng da ban đêmELIXIR REVITALIZING CARE 40G xuất 

xứ Nhật Bản trị giá 1.150.000 đồng. 

2. 01 lọ kem tẩy trắng hiệu KOSE SEKKISEI 140G xuất xứ Nhật Bản trị giá 

950.000 (Chín trăm năm mươi ngàn) đồng. 

3. 04 lọ kem dưỡng da ban đêm Elixerr Enrich Clear xuất xứ Nhật bản trị gái 

6.000.000 (Sáu triệu) đồng. 
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4. 01 lọ kem dưỡng SK-II Cellumination deep Surge EX 50G, xuất xứ Nhật 

Bản trị giá 3.200.000 (Ba triệu hai trăm ngàn) đồng. 

5. 01 lọ kem dưỡng ngày Shiseido Elixir White Day Care Revolution SPF 

30+, xuất xứ Nhật Bản trị giá 700.000 (Bảy trăm ngàn) đồng. 

6. 01 lọ mặt nạ ngủ Shiseido Elixir làm trắng trị nám 105G, xuất xứ Nhật 

Bản trị giá 600.000 (Sáu trăm ngàn) đồng. 

7. 01 hộp sữa ong chúa Healthy care Royal Jelly 1000mg, xuất xứ Nhật Bản 

trị giá 950.000 (Chín trăm năm mươi ngàn) đồng. 

8. 02 lọ sữa dưỡng trắng HAKI Shiseido 120g, xuất xứ Nhật Bản trị giá 

2.400.000 (Hai triệu bốn trăm ngàn) đồng. 

9. 01 lọ nước hoa hồng trị nám HAKU Shiseido 140ml, xuất xứ Nhật Bản trị 

giá 1.100.000 (Một triệu một trăm ngàn) đồng. 

10. 01 lọ nước uống nhau thai ngựa Melssmon Platinum Liquid Placenta 

10ml*30, xuất xứ Nhật Bản trị giá 2.700.000 (Hai triệu bảy trăm ngàn) đồng. 

11. 01 lọ sữa ong chúa Maruman 180 viên, xuất xứ Nhật Bản trị giá 800.000 

(Tám trăm ngàn) đồng. Tổng toàn bộ là 20.550.000 (Hai mươi triệu năm trăm năm 

mươi ngàn) đồng. 

Ngày 14/04/2019, biết công an đang điều tra và nhận thức được hành vi của 

mình là vi phạm pháp luật, Phan Thị T đã đến công an phường L, thành phố V, 

Nghệ An đầu thú và tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản đã trộm cắp. 

Với những nội dung trên, bản án Hình sự sơ thẩm số 341/2019/HSST ngày 

13/8/2019 của Toà án nhân dân thành phố V, tỉnh Nghệ An đã quyết định: Tuyên bố 

bị cáo Phan Thị T phạm tội "Trộm cắp tài sản"  

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

Xử phạt: Phan Thị T 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được trừ thời gian bị tạm giữ 

14/4/2019-20/4/2019. Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo của những người tham gia tố tụng. 

Ngày 19 tháng 08 năm 2019, bị cáo Phan Thị T làm đơn kháng cáo xin 

chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Thị T bổ sung nội dung kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An sau khi phân tích toàn bộ nội dung vụ 

án, xét tính chất, hành vi bị cáo trong vụ án, tại cấp phúc thẩm bị cáo cung cấp 

được tình tiết giảm nhẹ mới có thành tích trong công tác cứu nạn cứu hộ phòng 

chống thiên tai. Do đó, có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm c khoản 1 Điều 357 

Bộ luật Tố tụng hình sự sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tuyên 

phạt bị cáo 06 tháng tù. 
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Bị cáo không tranh luận gì với ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát, đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm. 

Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo kháng cáo làm trong hạn 

luật định là hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Phan Thị T thừa nhận hành vi phạm tội 

như cấp sơ thẩm là đúng, chỉ xin cấp phúc thẩm xem xét chuyển sang hình phạt cải 

tạo không giam giữ hoặc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo Phan Thị T thấy: Trong khoảng thời 

gian từ ngày 02/4/2019 đến ngày 13/4/2019, bị cáo Phan Thị T đã thực hiện năm 

hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng “Thế giới hàng Nhật” Tr tại Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố V, tỉnh Nghệ An với giá trị 20.550.000đ (hai mươi triệu năm trăm 

năm mươi ngàn đồng). Như vậy, hành vi phạm tội của bị cáo Phan Thị T đã bị Tòa 

cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ 

luật hình sự năm à có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 [3] Xét nội dung kháng cáo xin chuyển sang hình phạt cải tạo không giam 

giữ, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: 

 Hành vi phạm tội của bị cáo Phan Thị T xâm phạm đến quyền sở hữu hợp 

pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến an ninh trật 

tự, trị an, gây bất bình, hoang mang cho quần chúng nhân dân. Bị cáo trong một 

thời gian ngắn liên tục phạm tội thuộc trường hợp “phạm tội nhiều lần” là tình tiết 

tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cần phải xử 

lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo 

dục bị cáo. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận nội dung kháng cáo xin hưởng 

hình phạt cải tạo không giam giữ.  

[4] Đối với nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo: Tại phiên 

tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình giấy xác nhận của Công an xã Nghi Phú về việc 

xác nhận bị cáo có thành tích cứu người đuối nước. Đây là tình tiết giảm nhẹ mới 

tại cấp phúc thẩm, do đó, cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, thể 

hiện sự khoan hồng của pháp luật. Vì vậy, cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là 

phù hợp 

 [5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị cấp phúc thẩm không xem xét. 
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[6] Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.  

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự.  
 

 1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Phan Thị T, sửa bản án sơ thẩm, 

giảm hình phạt cho bị cáo. 

 Áp dụng khoản 1 điều 173; điểm b,s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 

52, Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Thị T 04 (Bốn) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án nhưng được 

trừ đi thời gian bị tạm giữ 14/4/2019 đến ngày 20/4/2019. 

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.   

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận:                                                   
- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND TP.V;  

- VKSND, CA TP.V; 

- Chi cục THADS TP.V; 

- UBND xã Ng; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Thái Thị Hồng Vân 
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Nơi nhận:                                                   
- VKSND tỉnh Nghệ An; 

- TAND TP.Vinh;  

- VKSND, CA TP.Vinh; 

- Chi cục THADS TP.Vinh; 

- UBND xã Nghĩa Trung; 

- Bị cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án.  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Thái Thị Hồng Vân 
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